
Từ Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

THỊ TRẤN VĨNH BẢO

Cầu Liễn Thâm

Hết Trường Đảng 

(đường vào Trường 

Nguyễn Bỉnh Khiêm)

2,500 1,750 1,370 1,120    1,500    1,050       822       672    1,250       875       685       560 

Trường Đảng (đường 

vào Trường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm)

Ngõ 42 giáp nhà ông 

Phẩm
3,000 2,100 1,660 1,360    1,800    1,260       996       816    1,500    1,050       830       680 

Ngõ 42 giáp nhà ông 

Phẩm
Ngân Hàng 3,500 2,450 1,920 1,570    2,100    1,470    1,152       942    1,750    1,225       960       785 

Ngân Hàng  Cầu Mục 6,000 4,200 3,300 2,700    3,600    2,520    1,980    1,620    3,000    2,100    1,650    1,350 

  Cầu Mục Cầu Giao Thông 3,500 2,450 1,930 1,580    2,100    1,470    1,158       948    1,750    1,225       965       790 

2 Tuyến đường IV
 Quốc lộ 37 (nhà ông 

Thuân) 
Đường bao phía Tây nam 800 640 530 450       480       384       318       270       400       320       265       225 

3 Tuyến đường IV Quốc lộ 37
Trường Nguyễn Bỉnh  

Khiêm
1,500 1,200 980 830       900       720       588       498       750       600       490       415 

4 Đường 20-8   IV Ngã 3 quốc lộ 10 Đến Bưu Điện 5,000 3,500 2,750 2,250    3,000    2,100    1,650    1,350    2,500    1,750    1,375    1,125 

 Đường vào xã Tân Liên  Cầu Tây 3,000 2,100 1,660 1,360    1,800    1,260       996       816    1,500    1,050       830       680 

  Cầu Tây
Trạm y tế thị trấn Vĩnh 

Bảo
3,500 2,450 1,930 1,580    2,100    1,470    1,158       948    1,750    1,225       965       790 

Trạm y tế thị trấn Vĩnh 

Bảo
Phòng Giáo dục 4,500 3,150 2,470 2,020    2,700    1,890    1,482    1,212    2,250    1,575    1,235    1,010 

Phòng Giáo dục
Ngã ba phía nam Cầu 

Mục 
6,000 4,200 3,300 2,700    3,600    2,520    1,980    1,620    3,000    2,100    1,650    1,350 

Ngã ba phía nam Cầu 

Mục 
Đường bao thị trấn 3,500 2,450 1,930 1,580    2,100    1,470    1,158       948    1,750    1,225       965       790 

6
Đường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
IV  Quốc lộ 10 Cầu Tân Hưng 3,500 2,450 1,920 1,570    2,100    1,470    1,152       942    1,750    1,225       960       785 

HUYỆN VĨNH BẢO (7.12)

ĐVT: 1000 đồng/m2

STT
Tên đường phố,

 địa danh

Loại đô 

thị

Đoạn đường Giá đất ở Giá đất thương mại dịch vụ 

Giá đất sản xuất kinh doanh phi 

nông nghiệp không phải đất 

thương mại dịch vụ 

1  Quốc lộ 37 IV

5 Quốc lộ 10 IV
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7

Đường vào chợ 

thị trấn (từ Quốc 

lộ 10 - chợ cũ)

IV Quốc lộ 10 Chợ cũ 4,000 2,800 2,200 1,800    2,400    1,680    1,320    1,080    2,000    1,400    1,100       900 

8
Từ phòng Giáo 

dục- cổng chợ cũ
IV Phòng Giáo dục Cổng chợ cũ 1,200 960 780 660       720       576       468       396       600       480       390       330 

9
Đường 17A- Cầu 

xóm 2
IV Đường 17 A Cầu xóm 2 1,500 1,200 980 820       900       720       588       492       750       600       490       410 

10

Từ trạm biến áp 

(ông Điệp) đến 

chùa Đông Tạ

IV
Từ trạm biến áp (ông 

Điệp)
Chùa Đông Tạ 1,000 800 650 550       600       480       390       330       500       400       325       275 

11
Sau Công an đến 

nhà ông Thao
IV Sau Công an Nhà ông Thao 800 640 520 440       480       384       312       264       400       320       260       220 

12
Nhà ông Qúy 

đến Cổng chợ cũ
IV Nhà ông Qúy Cổng chợ cũ 2,000 1,400 1,100 900    1,200       840       660       540    1,000       700       550       450 

13

Nhà ông Quân 

đến nhà ông Huy 

(Tiền Hải)

IV
Nhà ông Quân đến nhà 

ông Huy 
Tiền Hải 1,000 800 650 550       600       480       390       330       500       400       325       275 

14

Từ cầu Giao 

Thông - QL10 

(đường bao Tân 

Hòa)

IV Từ cầu Giao Thông 
 QL10 (đường bao Tân 

Hòa)
1,500 1,050 830 670       900       630       498       402       750       525       415       335 

15
Đường trục thôn 

Đông tạ 
IV  Từ đường 17A  QL10 Cầu Tây 2,000 1,400 1,110 910    1,200       840       666       546    1,000       700       555       455 

16

Đường từ trạm Y 

tế thị trấn - Trại 

Chiều

IV Trạm Y tế thị trấn   Trại Chiều 2,000 1,400 1,110 910    1,200       840       666       546    1,000       700       555       455 

17

Đường từ trạm Y 

tế thị trấn - Trạm 

biến áp (nhà ông 

Điệp)

IV  Trạm Y tế thị trấn
Trạm Biến áp (nhà ông 

Điệp)
2,000 1,400 1,110 910    1,200       840       666       546    1,000       700       555       455 
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18

Đường Bao Phía 

Tây Nam (từ cầu 

Tân Hưng - Liễn 

Thâm)

IV Cầu Tân Hưng Liễn Thâm 800 640 520 440       480       384       312       264       400       320       260       220 

19

Đường xương cá 

trong các khu 

dân cư

IV Đầu đường cuối đường 500 450 420 400       300       270       252       240       250       225       210       200 

20
Cổng Chợ cũ - 

Trại Chiều
IV Cổng Chợ Cũ  Trại Chiều 1,000 800 660 560       600       480       396       336       500       400       330       280 

21
Đường trục thôn 

Liễn Thâm
IV Nhà ông Khang Nhà ông Độ 800 640 520 440       480       384       312       264       400       320       260       220 
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Tên đơn vị hành chính

VT1 VT2 VT3 VT1 VT2 VT3 VT1 VT2 VT3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Xã Nhân Hoà

Khu vực 1

1.1 Quốc lộ 37: từ cầu Giao Thông đến giáp địa phận xã Vinh Quang     3,000     1,800     1,345     1,800     1,080        807     1,500        900        673 

1.2 Quốc lộ 10: từ đường bao thị trấn đến giáp địa phận xã Vinh Quang     3,125     1,875     1,400     1,875     1,125        840     1,563        938        700 

1.3 Đường cầu Phao Đăng: từ cầu Giao Thông đến giáp xã Tam Đa     2,040     1,225        925     1,224        735        555     1,020        613        463 

1.4 Đường trục từ cầu Giao Thông - Quốc lộ 10 (đường bao Tân Hoà)     1,800     1,080        800     1,080        648        480        900        540        400 

Khu vực 2

1.5 Đường trục xã        500        430        370        300        258        222        250        215        185 

1.6 Đường liên thôn        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

1.7 Đường trục thôn        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

Khu vực 3

1.8 Đất các vị trí còn lại        300        180        150 

2 Xã Đồng Minh

Khu vực 1

2.1 Đường Linh Đông - Cúc Phố: từ ngã tư Cộng Hiền (Đường 17B) đến trường cấp 3 Cộng Hiền     2,070     1,240        930     1,242        744        558     1,035        620        465 

2.2 Đường 17B từ giáp xã Hưng Nhân đến chợ Cộng Hiền        920        690        550        552        414        330        460        345        275 

2.3 Cầu đồng Mả đến đình Từ Lâm        850        630        510        510        378        306        425        315        255 

Khu vực 2

2.4 Đường trục xã        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

2.5 Đường liên thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

2.6 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

Khu vực 3

2.7 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

3 Xã Thanh Lương

Khu vực 1

3.1 Đường Linh Đông-Cúc Phố từ giáp xã Vinh Quang đến chợ Cộng Hiền (gặp đường 17B)        920        690        550        552        414        330        460        345        275 

 HUYỆN VĨNH BẢO  (6.5)

ĐVT: 1000 đồng/m2

STT
Giá đất ở Giá đất thương mại dịch vụ 

Giá đất sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp 

không phải đất thương mại 

dịch vụ 
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Khu vực 2

3.2 Đường trục xã        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

3.3 Đường liên thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

3.4 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

Khu vực 3

3.5 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

4 Xã Vĩnh Long

Khu vực 1

4.1 Quốc lộ 37: từ giáp xã Thắng Thủy đến hết Phố Chuối        700        530        420        420        318        252        350        265        210 

4.2 Quốc lộ 37: Từ mương Chiều Thông Tây đến hết nghĩa trang nhân dân thôn Nhân Lễ     4,200     2,520     1,895     2,520     1,512     1,137     2,100     1,260        948 

4.3 Quốc lộ 37: từ giáp nghĩa trang nhân dân thôn Nhân Lễ đến giáp xã Hùng Tiến     1,200        900        720        720        540        432        600        450        360 

Khu vực 2

4.4 Đường trục xã        500        420        350        300        252        210        250        210        175 

4.5 Đường liên thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

4.6 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

Khu vực 3

4.7 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

5 Xã Hùng Tiến

Khu vực 1

5.1 Đường 17B: Khu vực trung tâm chợ Hùng Tiến bán kính 100m        865        645        520        519        387        312        433        323        260 

5.2 Đường 17B: Đoạn từ ngã 3 Hùng Tiến (giáp QL37) đến giáp xã An Hoà        750        565        450        450        339        270        375        283        225 

5.3 Quốc lộ 37: Từ giáp xã Vĩnh Long đến ngã 3 đi Hùng Tiến     1,020        770        610        612        462        366        510        385        305 

5.4 Đường liên xã (từ giáp Hiệp Hoà đến ngã 3 tiếp giáp 17B)        500        380        300        300        228        180        250        190        150 

Khu vực 2

5.5 Đường trục xã        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

5.6 Đường liên thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

5.7 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

Khu vực 3

5.8 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

6 Xã Tân Liên

Khu vực 1

6.1 Quốc lộ 10 từ giáp xã Việt Tiến - Đường vào xã Tân Liên     1,500        900        675        900        540        405        750        450        338 

6.2 Đường khu Công nghiệp Tân Liên (từ Quốc lộ 10 đến Trường tiểu học Tân Liên)     1,500        900        675        900        540        405        750        450        338 
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Khu vực 2

6.3 Đường trục xã        500        440        370        300        264        222        250        220        185 

6.4 Đường liên thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

6.5 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

Khu vực 3

6.6 Đất các vị trí còn lại        300        180        150 

7 Xã Liên Am

Khu vực 1

7.1 Quốc lộ 37 Cầu Đòng - Giáp xã Cao Minh     1,800     1,080        815     1,080        648        489        900        540        408 

Khu vực 2

7.2 Đường trục xã        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

7.3 Đường liên thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

7.4 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

Khu vực 3

7.5 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

8 Xã Vĩnh Phong

Khu vực 1

8.1
Đường Linh Đông Cúc Phố từ giáp xã Tiền Phong - Qua ngã 3 đường vào UBND xã Vĩnh Phong 

100 m
       575        440        345        345        264        207        288        220        173 

8.2 Đường Linh Đông Cúc Phố từ qua ngã 3 Đường vào UBND xã Vĩnh Phong 100 m đến đê quốc gia        575        440        345        345        264        207        288        220        173 

Khu vực 2

8.3 Đường trục xã        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

8.4 Đường liên thôn        300        260        230        180        156        138        150        130        115 

8.5 Đường trục thôn        300        260        230        180        156        138        150        130        115 

Khu vực 3

8.6 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

9 Xã Vĩnh An

Khu vực 1

9.1 Quốc lộ 10 từ giáp địa phận xã Việt Tiến đến đường vào Chanh Nguyên     1,375        825        625        825        495        375        688        413        313 

9.2 Quốc lộ 10 từ Chanh Nguyên đến Công ty đường bộ 234     2,500     1,500     1,125     1,500        900        675     1,250        750        563 

9.3 Quốc lộ 10 từ công ty đường bộ 234 đến giáp địa phận xã Việt Tiến     1,500        900        675        900        540        405        750        450        338 

9.4 Đường 17B từ chợ Cầu Vĩnh An - giáp địa phận xã Việt Tiến        805        610        485        483        366        291        403        305        243 

Khu vực 2
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9.5 Đường trục xã        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

9.6 Đường liên thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

9.7 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

Khu vực 3

9.7 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

9.8 Khu kinh tế mới        250        150        125 

10 Xã Cổ Am

Khu vực 1

10.1 Đường 17A từ đường vào Nghĩa trang nhân dân xã Cổ Am (mả đỏ) - giáp địa phận xã Vĩnh Tiến        900        670        540        540        402        324        450        335        270 

10.2 Đường 17A từ cầu Chiến Lược đến đường vào Nghĩa trang nhân dân xã Cổ Am (Mả Đỏ)     2,400     1,440     1,080     1,440        864        648     1,200        720        540 

10.3
Quốc lộ 37 từ tiếp giáp xã Tam Cường đến đầu cống thôn 2 (hết khu dân cư hiện tại nhà ông Mai 

Luyên xã Cổ Am)
    1,500     1,120        900        900        672        540        750        560        450 

10.4
Quốc lộ 37 từ đầu cống thôn 2 (hết khu dân cư hiện tại nhà ông Mai Luyên xã Cổ Am) - đến cầu 

Phao sông Hóa
       840        635        505        504        381        303        420        318        253 

10.5 Đường 17B: từ giáp địa phận xã Tam Cường đến giáp địa phận xã Vĩnh Tiến        575        440        345        345        264        207        288        220        173 

10.6 Từ trụ sở UBND xã Cổ Am về hai phía đường 200m     1,500     1,120        900        900        672        540        750        560        450 

Khu vực 2

10.7 Đường trục xã        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

10.8 Đường liên thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

10.9 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

Khu vực 3

10.11 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

11 Xã Cao Minh

Khu vực 1

11.1 Quốc lộ 37 từ giáp xã Liên Am - Cầu Lý Học     1,800     1,080        815     1,080        648        489        900        540        408 

11.2 Quốc lộ 37 - đầu cầu Lý Học bán kính 100 m     2,160     1,295        970     1,296        777        582     1,080        648        485 

11.3 Đường17B từ giáp địa phận xã Cộng Hiền đến giáp xã Tam Cường        575        435        345        345        261        207        288        218        173 

11.4 Từ đường 17A đến ngã 3 nhà ông Khoáy        575        435        345        345        261        207        288        218        173 

Khu vực 2

11.5 Đường trục xã        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

11.6 Đường liên thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

11.7 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 
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Khu vực 3

11.8 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

12 Xã Tam Đa

Khu vực 1

12.1 Đường cầu Phao Đăng từ giáp địa phận xã Nhân Hòa đến cầu Phao Đăng        960        720        575        576        432        345        480        360        288 

Khu vực 2

12.2 Đường trục xã        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

12.3 Đường liên thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

12.4 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

Khu vực 3

12.5 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

13 Xã Hiệp Hoà

Khu vực 1

13.1 Đường liên  xã        500        440        370        300        264        222        250        220        185 

Khu vực 2

13.2 Đường trục xã        500        440        370        300        264        222        250        220        185 

13.3 Đường liên thôn        345        300        265        207        180        159        173        150        132 

13.4 Đường trục thôn        300        260        230        180        156        138        150        130        115 

Khu vực 3

13.5 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

13.6 Khu kinh tế mới        250        150        125 

14 Xã Tam Cường

Khu vực 1

14.1 Quốc lộ 37 từ giáp địa phận xã Lý học đến Đa Khoa Nam Am     4,800     2,880     2,160     2,880     1,728     1,296     2,400     1,440     1,080 

14.2 Quốc lộ 37 từ Đa Khoa Nam Am đến đường vào UBND xã Cổ Am     4,200     2,520     1,900     2,520     1,512     1,140     2,100     1,260        950 

14.3 Quốc lộ 37 từ đường vào UBND xã Cổ Am đến giáp địa phận xã Cổ Am     1,200        900        720        720        540        432        600        450        360 

14.4 Đường 17B từ giáp xã Cao Minh đến giáp xã Cổ Am        575        435        345        345        261        207        288        218        173 

14.5 Đường 354  từ đầu cầu Chiến Lược đến đường vào xã Cổ Am (Quốc lộ 37)     3,000     1,800     1,345     1,800     1,080        807     1,500        900        673 

14.6 Đường 354 từ cầu Chiến Lược đến giáp địa phận xã Hoà B×nh     1,495     1,120        900        897        672        540        748        560        450 

14.7 Từ giáp địa phận xã Hoà Bình  ®Õn đê quốc gia     1,000        750        600        600        450        360        500        375        300 

14.8 Từ trụ sở UBND xã Tam Cường về hai phía đường 200m     1,500     1,120        900        900        672        540        750        560        450 

Khu vực 2
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14.9 Đường trục xã        500        440        370        300        264        222        250        220        185 

14.10 Đường liên thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

14.11 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

Khu vực 3

14.12 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

15 Xã Tiền Phong

Khu vực 1

15.1 Đường 17B - Chợ Cộng Hiền (từ trường cấp 3 đến giáp địa phận xã Cộng Hiền)        805        600        485        483        360        291        403        300        243 

15.2 Đường Linh Đông - Cúc Phố: từ trường cấp 3 Cộng Hiền - giáp xã Vĩnh Phong        920        690        550        552        414        330        460        345        275 

Khu vực 2

15.3 Đường trục xã        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

15.4 Đường liên thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

15.5 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

Khu vực 3

15.6 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

16 Xã Dũng Tiến

Khu vực 1

16.1 Đường 10 từ giáp địa phận xã Giang Biên đến giáp xã Việt Tiến     1,375        825        625        825        495        375        688        413        313 

16.2 Từ trụ sở UBND xã Dũng Tiến về hai phía đường 200m        800        600        480        480        360        288        400        300        240 

Khu vực 2           -             -             -             -             -             -   

16.3 Đường trục xã        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

16.4 Đường liên thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

16.5 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

Khu vực 3

16.6 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

17 Xã Hoà Bình

Khu vực 1

17.1 Đường 354 cầu Hàn đến giáp địa phận xã Tam Cường     1,150        865        690        690        519        414        575        433        345 

17.2 Từ trụ sở UBND xã Hòa Bình về hai phía đường 200m     1,300        975        780        780        585        468        650        488        390 

Khu vực 2

17.3 Đường trục xã        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

17.4 Đường liên thôn        350        300        270        210        180        162        175        150        135 
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17.5 Đường trục thôn        350        300        270        210        180        162        175        150        135 

Khu vực 3

17.6 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

17.7 Khu kinh tế mới        250        150        125 

18 Xã Thắng Thuỷ

Khu vực 1

18.1 Quốc lộ 37: từ Phà Chanh Chử đến giáp địa phận xã Vĩnh Long        960        720        575        576        432        345        480        360        288 

18.2 Chợ Hà Phương đến cầu Chanh     4,000     2,500     2,000     2,400     1,500     1,200     2,000     1,250     1,000 

Khu vực 2

18.3 Đường trục xã        500        440        370        300        264        222        250        220        185 

18.4 Đường liên thôn        450        400        330        270        240        198        225        200        165 

18.5 Đường trục thôn        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

Khu vực 3

18.6 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

19 Xã Vinh Quang

Khu vực 1

19.1 Quốc lộ 37: từ giáp xã Nhân Hoà đến ngã ba Cúc Phố     2,400     1,440     1,080     1,440        864        648     1,200        720        540 

19.2 Quốc lộ 37: từ ngã ba Cúc phố- Cầu Đòng     1,800     1,080        815     1,080        648        489        900        540        408 

19.3 Quốc lộ 10: từ giáp điạ phận xã Nhân Hòa đến giáp địa phận xã Hưng Nhân     2,500     1,500     1,125     1,500        900        675     1,250        750        563 

19.4 Từ ngã ba Cúc Phố đến giáp địa phận xã Thanh Lương     1,380     1,035        830        828        621        498        690        518        415 

Khu vực 2

19.5 Đường trục xã        500        440        370        300        264        222        250        220        185 

19.6 Đường liên thôn        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

19.7 Đường trục thôn        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

Khu vực 3

19.8 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

20 Xã Cộng Hiền

Khu vực 1

20.1 Đường 17B: từ giáp xã Đồng Minh đến Chợ Cộng Hiền        920        690        550        552        414        330        460        345        275 

20.2 Đường 17B: từ UBND xã Cộng Hiền đến giáp địa phận xã Cao Minh        690        520        415        414        312        249        345        260        208 

20.3 Đường Linh Đông - Cúc Phố: từ ngã tư Cộng Hiền (Đường 17B) đến trường cấp 3 Cộng Hiền     2,070     1,240        930     1,242        744        558     1,035        620        465 

20.4 Tõ tr­êng cÊp III Céng HiÒn ®Õn cÇu An Quý     1,150        690        520        690        414        312        575        345        260 
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Khu vực 2

20.5 Đường trục xã        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

20.6 Đường liên thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

20.7 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

Khu vực 3 

20.8 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

21 Xã Lý Học

Khu vực 1

21.1 Quốc lộ 37: đầu cầu Lý Học bán kính đến hết 100m     2,160     1,295        970     1,296        777        582     1,080        648        485 

21.2 Quốc lộ 37: từ cách cầu Lý Học sau 100m đến trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm     1,800     1,080        815     1,080        648        489        900        540        408 

21.3 Quốc lộ 37: từ trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm đến trạm đội thuế Nam Am     2,640     1,585     1,190     1,584        951        714     1,320        793        595 

21.4 Quốc lộ 37: Trạm đội thuế Nam Am - Đến giáp địa phận xã Tam Cường     3,600     2,160     1,620     2,160     1,296        972     1,800     1,080        810 

21.5 Đường từ Quốc lộ 37 vào chợ Nam Am và từ Đường đi xã Tam Cường vào chợ Nam Am     1,500     1,300     1,100        900        780        660        750        650        550 

Khu vực 2

21.6 Đường trục xã        600        540        450        360        324        270        300        270        225 

21.7 Đường liên thôn        500        440        370        300        264        222        250        220        185 

21.8 Đường trục thôn        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

Khu vực 3

21.9 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

22 Xã Việt Tiến

Khu vực 1

22.1 Quốc lộ 10: từ giáp địa phận xã Dũng Tiến đến giáp địa phận xã Vĩnh An     1,375        825        625        825        495        375        688        413        313 

22.2 Quốc lộ 10: từ giáp địa phận xã Vĩnh An đến giáp địa phận xã Tân Liên     1,500     1,075        815        900        645        489        750        538        408 

22.3 Đường 17B: từ giáp địa phận xã Vĩnh An đến giáp địa phận xã Trung Lập        920        690        550        552        414        330        460        345        275 

22.4 Từ trụ sở UBND xã Việt Tiến về hai phía đường đến hết 200m        800        600        480        480        360        288        400        300        240 

Khu vực 2

22.5 Đường trục xã        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

22.6 Đường liên thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

22.7 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

Khu vực 3

22.8 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

23 Xã Hưng Nhân

Khu vực 1

23.1 Thị tứ cầu Nghìn bán kính 100m     3,000     1,800     1,350     1,800     1,080        810     1,500        900        675 

23.2 Quốc lộ 10: từ giáp xã Vinh Quang đến cách Thị Tứ Cầu Nghìn 100m     2,000     1,200        900     1,200        720        540     1,000        600        450 
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23.3 Đường 17B: từ Quốc lộ 10 đến giáp địa phận xã Đồng Minh        920        690        550        552        414        330        460        345        275 

23.4 Đường trục xã        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

23.5 Đường liên thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

23.6 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

Khu vực 3

23.7 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

24 Xã Vĩnh Tiến

Khu vực 1

24.1 Đường 17A: từ giáp địa phận xã Cổ Am đến UBND xã Vĩnh Tiến        900        672        540        540        403        324        450        336        270 

24.2 Đường 17A: từ UBND xã Vĩnh Tiến - Giáp địa phận xã Trấn Dương        720        540        430        432        324        258        360        270        215 

Khu vực 2

24.3 Đường trục xã        500        380        320        300        228        192        250        190        160 

24.4 Đường liên thôn        300        260        230        180        156        138        150        130        115 

24.5 Đường trục thôn        300        260        230        180        156        138        150        130        115 

Khu vực 3

24.6 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

24.7 Khu kinh tế mới        250        150        125 

25 Xã An Hoà

Khu vực 1

25.1 Quốc lộ 10: Từ cầu Nghìn đến cầu Kê Sơn     3,000     1,800     1,350     1,800     1,080        810     1,500        900        675 

25.2 Đường 17B: từ giáp địa phận xã Hùng Tiến đến cầu Kê Sơn        748        565        450        449        339        270        374        283        225 

25.3 Từ trụ sở UBND xã An Hòa về hai phía đường 200m        800        600        480        480        360        288        400        300        240 

Khu vực 2

25.4 Đường trục xã        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

25.5 Đường liên thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

25.6 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

Khu vực 3

25.7 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

26 Xã Giang Biên

Khu vực 1

26.1 Quốc lộ 10: từ phà Quý Cao cũ đến Quốc lộ 10        938        700        565        563        420        339        469        350        283 

26.2 Quốc lộ 10: từ cầu Quý Cao - Đường vào UBND xã Giang Biên     3,750     2,250     1,690     2,250     1,350     1,014     1,875     1,125        845 

26.3 Quốc lộ 10: từ UBND xã Giang Biên đến giáp địa phận xã Dũng Tiến     1,375        825        625        825        495        375        688        413        313 

26.4 Từ trụ sở UBND xã Giang Biên về hai phía đường 200m        750        560        450        450        336        270        375        280        225 

Khu vực 2
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26.5 Đường trục xã        400        350        300        240        210        180        200        175        150 

26.6 Đường liên thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

26.7 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

Khu vực 3

26.8 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

27 Xã Trấn Dương

Khu vực 1

27.1 Đường 17A: từ giáp địa phận xã Vĩnh Tiến đến Chùa Thái        720        540        430        432        324        258        360        270        215 

27.2 Đường 17A: từ Chùa Thái đến cống 1 Trấn Dương        600        455        360        360        273        216        300        228        180 

Khu vực 2

27.3 Đường trục xã        450        390        330        270        234        198        225        195        165 

27.4 Đường liên thôn        300        260        230        180        156        138        150        130        115 

27.5 Đường trục thôn        300        260        230        180        156        138        150        130        115 

Khu vực 3

27.6 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 

27.7 Khu kinh tế mới        200        120        100 

28 Xã Tân Hưng

Khu vực 1

28.1 Đường liên xã        805        610        485        483        366        291        403        305        243 

Khu vực 2

28.2 Đường trục xã        520        460        390        312        276        234        260        230        195 

28.3 Đường liên thôn        405        360        230        243        216        138        203        180        115 

28.4 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

Khu vực 3

28.5 Đất các vị trí còn lại        350        210        175 

29 Xã Trung Lập

Khu vực 1

29.1 Đường 17B: từ tiếp giáp với xã Việt Tiến đến cầu Áng Ngoại     1,150        875        690        690        525        414        575        438        345 

29.2 Quốc lộ 37: từ ngã 3 Hùng Tiến đến cầu Liễn Thâm     1,800     1,345     1,080     1,080        807        648        900        673        540 

Khu vực 2           -   

29.3 Đường trục xã        500        440        370        300        264        222        250        220        185 

29.4 Đường liên thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

29.5 Đường trục thôn        350        310        260        210        186        156        175        155        130 

Khu vực 3

29.6 Đất các vị trí còn lại        250        150        125 
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